DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN KHOA VẬT LÍ

KHÓA 45 (2004 -2008)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Viết Ánh
	06/10/86
	Anh Sơn -  Nghệ An                                 
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Bính
	04/01/86
	Hư​ơng Sơn - Hà Tĩnh                                 
	
	

	3
	Vũ Đức Chú
	14/08/83
	Yên Mô - Ninh Bình                                  
	
	

	4
	Trịnh Văn Cường
	29/05/86
	Nam Đàn -  Nghệ An                                     
	
	

	5
	Lê Doãn Diễn
	20/07/85
	Can Lộc - Hà Tĩnh                                   
	
	

	6
	Trịnh Tiến Dũng
	19/07/86
	Yên Định -  Thanh Hoá                                
	
	

	7
	Đinh Mạnh Dũng
	01/11/84
	Gia Viễn - Ninh Bình                                
	
	

	8
	Giản Thị Dư​ơng
	04/12/85
	Thanh Ch​ương -  Nghệ An                                
	
	

	9
	Lê Văn Gia
	11/05/84
	Thọ Xuân - Thanh Hoá                                
	
	

	10
	Phạm Xuân Giang
	06/01/84
	Nam Đàn -  Nghệ An                                     
	
	

	11
	Nguyễn Tr​ờng Giang
	02/01/86
	H​ơng Sơn - Hà Tĩnh                                 
	
	

	12
	Trần Thị Hải Hà
	19/05/86
	Nghi Xuân - Hà Tĩnh                                 
	
	

	13
	Hồ Thị Hạnh
	23/03/85
	Diễn Châu - Nghệ An                                   
	
	

	14
	Đặng Khắc Hạnh
	16/06/86
	Nghi Lộc -  Nghệ An                           
	
	

	15
	Lê Văn Hải
	13/06/86
	Tân Kỳ -  Nghệ An                           
	
	

	16
	Đậu Thị Thuý Hằng
	15/02/86
	TP Vnh - Nghệ An                            
	
	

	17
	Lê Thị Nh​ Hoa
	27/04/86
	Nghi Xuân - Hà Tĩnh                                 
	
	

	18
	Lô Văn Hoan
	08/10/83
	T​ương Dư​ơng -  Nghệ An                               
	
	

	19
	Bành Đức Hoà
	18/07/86
	Nam Đàn -  Nghệ An                                     
	
	

	20
	Bùi Huy Hoàng
	11/12/84
	TTBến Sung, Nh​ Thanh T. Hoá                      
	
	

	21
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	28/02/83
	Quỳ Hợp -  Nghệ An                                    
	
	

	22
	Lê Thị Huế
	08/11/86
	Yên Thành -  Nghệ An                              
	
	

	23
	Nguyễn Trung Kiên
	01/01/20
	Quảng X​ương - Thanh Hoá                             
	
	

	24
	Trần Thị Hải Lành
	10/06/85
	 Đức Thọ -  Hà Tĩnh                                 
	
	

	25
	Võ Thị Liên
	13/08/85
	Diễn Châu -  Nghệ An                                   
	
	

	26
	Nguyễn Thị Huyền Linh
	27/04/86
	Diễn Châu -  Nghệ An                           
	
	

	27
	Nguyễn Thị Loan
	25/06/85
	Yên Thành -  Nghệ An                            
	
	

	28
	Đinh Viết Lộc
	20/06/85
	Diễn Châu -  Nghệ An                          
	
	

	29
	Phan Thị Tuyết Mai
	24/02/85
	Diễn Châu -  Nghệ An                           
	
	

	30
	Ngô Thị Thanh Mai
	13/10/86
	Thư​ờng Xuân - Thanh Hoá                            
	
	

	31
	Nguyễn Sỹ Minh
	01/09/85
	Nghĩa Đàn -  Nghệ An                                   
	
	

	32
	L​ơng Ngọc Minh
	10/12/86
	Nam Đàn -  Nghệ An                           
	
	

	33
	Bùi Thị Minh
	18/08/85
	Nông Cống - Thanh hoá                              
	
	

	34
	Nguyễn Thị Mỹ
	10/06/84
	Đức Thọ - Hà Tĩnh                                   
	
	

	35
	Nguyễn Thành Ngân
	15/08/85
	Nghi Lộc -  Nghệ An                                   
	
	

	36
	Nguyễn Thị Ph​ợng
	18/08/85
	Đức Thọ - Hà Tĩnh                                   
	
	

	37
	Trần Văn Quang
	25/09/86
	Quỳnh L​ưu -  Nghệ An                                 
	
	

	38
	Nguyên Xuân Thành
	26/06/86
	Yên Thành - Nghệ An                          
	
	

	39
	Nguyễn Thị Thảo
	09/04/85
	Đô L​ương -  Nghệ An                         
	
	

	40
	Trần Quang Thi
	15/05/80
	Yên Thành -  Nghệ An                            
	
	

	41
	Võ Đình Thi
	22/02/83
	Nghi Lộc -  Nghệ An                         
	
	

	42
	Phan  Tiến Thịnh
	23/11/83
	Đức Thọ - Hà Tĩnh                                
	
	

	43
	Lê Thị Tình
	16/06/86
	Quỳnh L​ưu -  Nghệ An                                  
	
	

	44
	Vũ Văn Tới
	01/01/20
	Yên Thành -  Nghệ An                          
	
	

	45
	Nguyễn Thị Trang
	16/06/86
	Vinh -  Nghệ An                      
	
	

	46
	Lê Văn Trọng
	14/05/86
	Yên Định - Thanh Hoá                                
	
	

	47
	Trần Huy Tuân
	08/08/83
	Diễn Châu -  Nghệ An                                  
	
	

	48
	Nguyễn Ngọc Tú
	15/02/85
	Hà Trung - Thanh Hoá                                
	
	

	49
	Nguyễn Đức Tùng
	19/06/84
	Yên Khánh - Ninh Bình                               
	
	

	50
	Tô Ngọc Vấn
	06/01/84
	Kỳ Sơn - Kỳ Anh -   Hà Tĩnh                         
	
	

	51
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	09/04/86
	
	
	


